
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 10S

0109732795

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

2. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm.

6209

4. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

5. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết:
-Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng  hóa

8299

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

10. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 10S
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 10S JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 10S., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975210782
Email:

Fax:
Website:
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12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

13. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá) ( Trừ môi giới chứng khoán, bảo hiểm)

4610

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Điện thoại cố định, điện thoại di động, thiết bị viễn thông 
khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại

4741

15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

17. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: 
- Sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát 
sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng 
chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

5911

18. Hoạt động hậu kỳ 5912

19. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
-Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

22. Hoạt động viễn thông khác 6190
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

23. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ hoạt động đấu giá) 
(Trừ Tư vấn pháp luật về bất động sản)
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Môi giới bất động sản
- Tư vấn bất động sản 

6820

24. Quảng cáo 7310

25. In ấn
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

26. Dịch vụ liên quan đến in 1812

27. Xuất bản phần mềm 5820

28. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy máy tính

8559

29. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

30. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

31. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

32. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ các hoạt động Nhà nước cấm) (trừ hoạt động của các nhà 
báo độc lập)

9000

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM PHÚC 
ĐẠI

86 Tổ 8, Phường 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Phủ 
Lý, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

196.000 1.960.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 196.000 1.960.000.000 20,000

0350810042
83

2 LÊ NGỌC SƠNSố 29 Lý Tự 
Trọng, Phường 
Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

343.000 3.430.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 343.000 3.430.000.000 35,000

0010860125
95

4/5Thời gian đăng từ ngày 13/08/2021 đến ngày 12/09/2021



3 NGÔ TUẤN 
DŨNG

Xóm 2, Xã Tân 
Linh, Huyện Đại 
Từ, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

441.000 4.410.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 441.000 4.410.000.000 45,000

091017418

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       091017418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 2, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ TUẤN DŨNG Nam

21/07/1985 Kinh Việt Nam

30/03/2012 Công an Tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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